
Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị công bố sản phẩm Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Số phiếu tiếp nhận 

công bố
Ngày cấp

1

Công ty TNHH  SILK Việt Nam Công ty TNHH Mỹ phẩm ARIA

Việt Nam

L'EVINIA L'EVINIA FINE FRAGANCE

TALC COLLAGEN (PHẤN

THƠM TRẮNG MỊN & TRẺ HÓA

DA COLLAGEN)

01/2020/CBMP-ĐN

1/8/2020

2

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

Công ty TNHH MTV Thiền Tâm Yody Sữa rửa mặt sáng da sách nhờn 02/2020/CBMP-ĐN

1/8/2020

3

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

Công ty TNHH MTV Thiền Tâm Frankin Kem dƣỡng da siêu mịn 03/2020/CBMP-ĐN

1/8/2020

4

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

Công ty TNHH MTV Thiền Tâm Frankin Bùn khoáng thiên nhiên 04/2020/CBMP-ĐN

1/8/2020

5

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

Công ty TNHH MTV Thiền Tâm Frankin Sữa rữa mặt bùn khoáng 05/2020/CBMP-ĐN

1/8/2020

6

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

IROMAN MARCO POLO PERFUMED

BODY WASH

06/2020/CBMP - ĐN

1/13/2020

7

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

IROMAN HUMANITY PERFUMED BODY

WASH

07/2020/CBMP - ĐN

1/13/2020

8

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL SNOW WHITENING DETOX

SHOWER GEL PLUS ORGANIC

HERBS 

08/2020/CBMP - ĐN

1/13/2020

9

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

IROMAN MARCO POLO PERFUMED

SHAMPOO

09/2020/CBMP - ĐN

1/13/2020

10

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

IROMAN HUMANITY PERFUMED

SHAMPOO

10/2020/CBMP - ĐN

1/13/2020

11

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL GOLDEN WHITENING DETOX

SHOWER GEL PLUS ORGANIC

HERBS 

11/2020/CBMP - ĐN

1/13/2020
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12

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL PINK WHITENING DETOX

SHOWER GEL PLUS ORGANIC

HERBS

12/2020/CBMP - ĐN

1/13/2020

13

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty Cổ phần Linh Bảo Phát RYAN HEAVY FRESH 13/2020/CBMP-ĐN

14/01/2020

14

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm Sắc Ký

F.D.A

DSL SỮA RỬA MẶT THẢO DƢỢC 14/2020/CBMP-ĐN

14/01/2020

15

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm Sắc Ký

F.D.A

DSL SERUM MỤN THẢO DƢỢC 15/2020/CBMP-ĐN

14/01/2020

16

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm Sắc Ký

F.D.A

DSL NƢỚC HOA BIKINI SEXY THẾ

HỆ MỚI

16/2020/CBMP-ĐN

14/01/2020

17

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm Sắc Ký

F.D.A

DSL DUNG DỊCH VỆ SINH THẢO

DƢỢC THẾ HỆ MỚI

17/2020/CBMP-ĐN

14/01/2020

18

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm Sắc Ký

F.D.A

DSL SỮA TẮM & GỘI EM BÉ THẢO

DƢỢC

18/2020/CBMP-ĐN

14/01/2020

19

Công ty TNHH Silk Việt Nam Công ty TNHH Silk Việt Nam Antabax ANTABAX SỮA TẮM BẢO VỆ

DA KHÁNG KHUẨN - (UV

WHITE; FRESH; NATURE)

19/2020/CBMP-ĐN

1/21/2020

20

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL APPLE PERFUMED HAND

SANITISING GEL

20/2020/CBMP - ĐN

2/6/2020

21

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL STRAWBERRY PERFUMED

HAND SANITISING GEL

21/2020/CBMP - ĐN

2/6/2020

22

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL MAGIC BLUE MINERAL BODY

SPRAY

22/2020/CBMP - ĐN

2/6/2020

23

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL GLAMOR PINK MINERAL

BODY SPRAY

23/2020/CBMP - ĐN

2/6/2020

24

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL EXPRESSIVE RED MINERAL

BODY SPRAY

24/2020/CBMP - ĐN

2/6/2020

25

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL LOVE PURPLE MINERAL

BODY SPRAY

25/2020/CBMP - ĐN

2/6/2020

26

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

DR CELL RỬA TAY KHÔ KHÁNG

KHUẨN

26/2020/CBMP-ĐN

6/2/2020

27

Công ty TNHH Kao Việt Nam Công ty TNHH Kao Việt Nam BIORÉ Bioré UV Perfect Protect Milk

Moisture SPF50+/PA+++

27/2020/CBMP-ĐN

2/10/2020
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28

Công ty TNHH Kao Việt Nam Công ty TNHH Kao Việt Nam BIORÉ Bioré UV Perfect Protect Milk

White SPF50+/PA+++

28/2020/CBMP-ĐN

2/10/2020

29

Công ty TNHH Kao Việt Nam Công ty TNHH Kao Việt Nam BIORÉ Bioré UV Perfect Protect Milk Cool

SPF50+/PA+++

29/2020/CBMP-ĐN

2/10/2020

30

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL PURE HERBS HAND

SANITISING GEL

30/2020/CBMP - ĐN

11/2/2020

31

Công ty TNHH  Dƣợc  APIMED Công ty TNHH  Dƣợc  APIMED Dung dịch súc

miệng

PALRIN 31/2020/CBMP-ĐN

14/2/2020

32

Công ty TNHH  Dƣợc  APIMED Công ty TNHH  Dƣợc  APIMED Dung dịch rửa vệ

sinh phụ nữ

FRESH LADY 32/2020/CBMP-ĐN

14/2/2020

33

Công ty TNHH  Dƣợc  APIMED Công ty TNHH  Dƣợc  APIMED Dung dịch súc

miệng

APIMOUTH 33/2020/CBMP-ĐN

14/2/2020

34

Công ty TNHH  Dƣợc  APIMED Công ty TNHH  Dƣợc  APIMED Dung dịch rửa vệ

sinh tay khô

DR.HAND 34/2020/CBMP-ĐN

14/2/2020

35

Công ty TNHH  Dƣợc  APIMED Công ty TNHH  Dƣợc  APIMED Dung dịch súc

miệng

ORALPIL 35/2020/CBMP-ĐN

14/2/2020

36

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

SAROMA Nƣớc rửa tay khô ngừa khuẩn 36/20/CBMP-ĐN

14/2/2020

37

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Saroma  Nƣớc rửa tay ngừa khuẩn 37/2020/CBMP-ĐN

14/02/2020

38

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

TKH TKH ACNE TREATMENT 38/2020/CBMP-ĐN

17/02/2020

39

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

TKH TKH WHITENING SERUM FOR

PERFECT SKIN

39/2020/CBMP-ĐN

17/02/2020

40

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

TKH TKH WHITENING BODY CRAM 40/2020/CBMP-ĐN

17/02/2020

41

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

TKH HERBAL CLEASING WATER 41/2020/CBMP-ĐN

17/02/2020

42

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

TKH SERUM SAFFRON 42/2020/CBMP-ĐN

17/02/2020

43

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

TKH TKH CELL PEEL DOUBLE GEL

PEELING 15

43/2020/CBMP-ĐN

17/02/2020
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44

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL LONG LASTING PURE HERBS

HAND SANITISING GEL

44/2020/CBMP - ĐN

18/2/2020

45

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm Sắc Ký

F.D.A

DSL KEM NÁM & DƢỠNG TRẮNG

THẢO DƢỢC BAN ĐÊM THẾ

HỆ MỚI 

45/2020/CBMP-ĐN

20/2/2020

46

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm Sắc Ký

F.D.A

DSL KEM MỤN & TRẮNG DA

THẢO DƢỢC THẾ HỆ MỚI 

46/2020/CBMP-ĐN

20/2/2020

47

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm Sắc Ký

F.D.A

DSL KEM NÁM & DƢỠNG TRẮNG

THẢO DƢỢC BAN ĐÊM THẾ

HỆ MỚI 

47/2020/CBMP-ĐN

20/2/2020

48

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm Sắc Ký

F.D.A

DSL VASELINE THẾ HỆ MỚI 48/2020/CBMP-ĐN

20/2/2020

49

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm E.B.C

Giang Điền

DOTOR SKIN DOTOR ACNES 49/2020/CBMP-ĐN

20/2/2020

50

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm E.B.C

Giang Điền

DOTOR SKIN DOTOR MELASMA & NIGHT 50/2020/CBMP-ĐN

20/2/2020

51

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm E.B.C

Giang Điền

DOTOR SKIN DOTOR MELASMA & DAY 51/2020/CBMP-ĐN

20/2/2020

52

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL MAGIC BLUE PERFUME FOR

UNDERWEAR AREA

53/2020/CBMP - ĐN

2/27/2020

53

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

HERHERBAL FEMALE HYGIENE WASH,

ORGANIC HERBS, EHRETIA

ASPERULA

54/2020/CBMP - ĐN

2/27/2020

54

Công ty TNHH Silk Việt Nam Công ty TNHH Mỹ Phẩm Aria Việt

Nam

Signature Scents SIGNATURE SCENT NƢỚC

RỬA TAY KHÁNG KHUẨN 

55/20/CBMP-ĐN

2/27/2020

55

Công ty TNHH Silk Việt Nam Công ty TNHH Mỹ Phẩm Aria Việt

Nam

L'evinia XXIS SILVER COOL

PERSPIRANT DEODORANT

ROLL ON

56/20/CBMP-ĐN

2/27/2020

56

Công ty TNHH sản xuất và

Thƣơng mại Tổng hợp Việt My -

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và Thƣơng

mại Tổng hợp Việt My - Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL SỮA RỬA TAY SÁT KHUẨN

THẢO DƢỢC ION BẠC

57/20/CBMP - DN

28/2/2020

57

Công ty TNHH Kao Việt Nam Công ty TNHH Kao Việt Nam BIORÉ Bioré Makeup Remover Perfect

cleaning Water Soften Up

58/2020/CBMP-ĐN

10/3/2020

58

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

DR CELL SERUM 72H 59/2020/CBMP-ĐN

30/3/2020

59

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

DR CELL D.N.A SALMON PRO 60/2020/CBMP-ĐN

30/3/2020
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60

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL STRAWBERRY PERFUMED

HAND SANITISING GEL

61/2020/CBMP - ĐN

3/30/2020

61

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL APPLE PERFUMED HAND

SANITISING GEL

62/2020/CBMP - ĐN

30/3/2020

62

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL MULTI HAND SANITISING

LIQIUD

63/2020/CBMP - ĐN

30/3/2020

63

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL PURE HERBS HAND

SANITISING GEL

64/2020/CBMP - ĐN

3/30/2020

64

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

ECOCO ANTISEPTIC HAND WASH GEL

WITH HERB

65/2020/CBMP - ĐN

30/3/2020

65

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

SẮC DƢỢC WHITE SKIN CREAM 66/2020/CBMP-ĐN

31/3/2020

66

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

THẢO MỘC

LINH

KEM FACE COLLAGEN 67/2020/CBMP-ĐN

31/3/2020

67

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

SẮC DƢỢC WHITE SKIN INCUBATION 68/2020/CBMP-ĐN

31/3/2020

68

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

MỘC SPA TINH CHẤT HOA NGHỆ TÂY 69/2020/CBMP-ĐN

31/3/2020

69

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

TKH SERUM MỤN TKH 70/2020/CBMP-ĐN

31/3/2020

70

Công ty TNHH Silk Việt Nam Công ty TNHH Mỹ Phẩm Aria Việt

Nam

SIGNATURE 

SCENTS

SIGNATURE SCENTS - NƢỚC

RỬA TAY KHÁNG KHUẨN

71/20/CBMP-DN

9/29/2020

71

Công ty TNHH Silk Việt Nam Công ty TNHH Mỹ Phẩm Aria Việt

Nam

L'evinia L'EVINIA FINE FRAGRANCE

COLLECTION TALC 

72/20/CBMP-ĐN

4/20/2020

72

Công ty TNHH SHISEIDO Việt

Nam

Công ty TNHH SHISEIDO Việt

Nam

SENGAN 

SENKA

SENKA A.L.L. CLEAR MILKY

WATER

73/20/CBMP - DN

24/4/2020

73

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

OVA 

COSMETICS

WHITE PRO 74/2020/CBMP-ĐN

31/3/2020
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74

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

X BRIGHTENING MASK SHEET 75/2020/CBMP-ĐN

24/4/2020

75

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

M2 - PRO SKIN

CARE

M2 - SMOOTH & WHITE 76/2020/CBMP-ĐN

24/4/2020

76

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

M2 - PRO SKIN

CARE

M2 - SUN & SKIN 77/2020/CBMP-ĐN

24/4/2020

77

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm Sắc Ký

F.D.A

DSL DẦU GỘI DƢỢC LIỆU THIÊN

NHIÊN THẾ HỆ MỚI - BÔNG

BƢỞI VÀNG

78/2019/CBMP-ĐN

28/4/2020

78

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm Sắc Ký

F.D.A

DSL SỮA TẮM DƢỢC LIỆU THẾ HỆ

MỚI - BÔNG MAI VÀNG

79/2019/CBMP-ĐN

28/4/2020

79

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

HERHERBAL FEMALE HYGIENE WASH,

ORGANIC HERBS, CRINUM

LATIFOLIUM

80/2020/CBMP - ĐN

5/8/2020

80

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

HERHERBAL FEMALE HYGIENE WASH,

ORGANIC HERBS, BETEL

PEPPER

81/2020/CBMP - ĐN

5/8/2020

81

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

HERHERBAL ALPHA ANTI HAIR LOSS

SHAMPOO WITH HERBS,

ORGANIC OIL, LAVENDER

82/2020/CBMP - ĐN

5/8/2020

82

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

HERHERBAL ALPHA ANTI HAIR LOSS

SHAMPOO WITH HERBS,

ORGANIC OIL, LEMONGRASS

83/2020/CBMP - ĐN

5/8/2020

83

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

IRONMAN GENTLEMEN PERFUME

SHAMPOO, CLASSIC

84/2020/CBMP - ĐN

5/8/2020

84

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

IRONMAN GENTLEMEN PERFUME

SHAMPOO, ACTIVE

85/2020/CBMP - ĐN

5/8/2020

85

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

IRONMAN GENTLEMEN PERFUME

SHAMPOO, ENCOUNTER

86/2020/CBMP - ĐN

5/8/2020

86

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

IRONMAN BOSS PERFUME SHAMPOO,

MARCO POLO 

87/2020/CBMP - ĐN

5/8/2020

87

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

IRONMAN BOSS PERFUME SHAMPOO,

HERO HUMANITY 

88/2020/CBMP - ĐN

5/8/2020
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88

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

IRONMAN BOSS PERFUME BODY SPRAY,

MARCO POLO 

89/2020/CBMP - ĐN

5/8/2020

89

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

IRONMAN MALE HYGIENE, HERBAL

ESSENCES

90/2020/CBMP - ĐN

5/8/2020

90

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL SHAMPOO WITH CLEAN

HERBS, APPLE PERFUME,

ESSENSE OILS LOCK

DAMAGED HAIR

91/2020/CBMP - ĐN

5/8/2020

91

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL SHAMPOO WITH CLEAN

HERBS, PEACH PERFUME,

ESSENSE OILS LOCK

DAMAGED HAIR

92/2020/CBMP - ĐN

5/8/2020

92

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL BODY WASH WITH HERBS,

RED ROSE

93/2020/CBMP - ĐN

5/8/2020

93

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL BODY WASH WITH HERBS,

BLUE ROSE

94/2020/CBMP - ĐN

5/8/2020

94

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL BODY WASH WITH HERBS,

GOLDEN ROSE

95/2020/CBMP - ĐN

5/8/2020

95

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL BODY WASH WITH HERBS,

WHITE ROSE

96/2020/CBMP - ĐN

5/8/2020

96

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL ULTRA WHITENING DETOX

BODY LOTION WITH SPF+++

ORGANIC UV FILTER

97/2020/CBMP - ĐN

5/8/2020

97

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

ANGELA MOISTURIZING LIGHTENING

BODY WASH, SEAHORSE

PERFUME

98/2020/CBMP - ĐN

5/8/2020

98

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Chi nhánh Công ty Cổ phần Japana

Việt Nam tại Đồng Nai

JAPANA ANTI HAIR LOSS SHAMPOO

WITH HERBS, ORGANIC OIL

99/2020/CBMP - ĐN

5/21/2020

99

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Chi nhánh Công ty Cổ phần Japana

Việt Nam tại Đồng Nai

JAPANA SHAMPOO WITH ORGANIC

HERBS (NOURISH AND

PROTECT)

100/2020/CBMP -

ĐN

5/21/2020

100

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Chi nhánh Công ty Cổ phần Japana

Việt Nam tại Đồng Nai

JAPANA SCALP FOLLICLE TONIC (ANTI

HAIR LOSS)

101/2020/CBMP -

ĐN

5/21/2020
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101

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Chi nhánh Công ty Cổ phần Japana

Việt Nam tại Đồng Nai

JAPANA DEEP ANTI HAIR LOSS

SHAMPOO WITH HERBS,

ORGANIC OIL

102/2020/CBMP -

ĐN

5/21/2020

102

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

DR CELL BODY CREAM 8 DAYS 103/2020/CBMP-ĐN

29/5/2020

103

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

BEAUTYLIFE SỮA TẮM SỮA DÊ VÀ HOA

HỒNG

104/2020/CBMP -

ĐN

6/3/2020

104

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

BEAUTYLIFE DẦU GỘI SẠCH GÀU TINH

CHẤT BẠC HÀ

105/2020/CBMP -

ĐN

6/3/2020

105

Công ty TNHH Silk Việt Nam Công ty TNHH Mỹ Phẩm Aria Việt

Nam

L'evinia L'EVINIA FINE FRAGRANCE

ANTI-AGING & WHITENING

ROLL ON / LĂN KHỬ MÙI

TRẮNG MỊN VÀ TRẺ HÓA DA

106/20/CBMP - DN

6/10/2020

106

Công ty TNHH Silk Việt Nam Công ty TNHH Silk Việt Nam L'evinia L'EVINIA FINE FRAGRANCE

SHOWER GEL / SỮA TẮM

L'EVINIA TRẮNG MỊN &

DƢỠNG ẨM

107/20/CBMP-ĐN

10/6/2020

107

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm E.B.C

Giang Điền

HANAYUKI HANAYUKI SHAMPOO 108/2020/CBMP-ĐN

12/6/2020

108

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm E.B.C

Giang Điền

Rex acnes Rex acnes 109/20/CBMP-ĐN

6/17/2020

109

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm E.B.C

Giang Điền

Dermaceu Dermaceu 110/20/CBMP-ĐN

6/17/2020

110

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm E.B.C

Giang Điền

MEDYSINE MEDYSINE 111/2020/CBMP-ĐN

17/6/2020

111

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm E.B.C

Giang Điền

MEDYBALM MEDYBALM 112/2020/CBMP-ĐN

17/6/2020

112

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm E.B.C

Giang Điền

ALPHACEU ALPHACEU 113/2020/CBMP-ĐN

17/6/2020

113

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm E.B.C

Giang Điền

ROYALSON ROYALSON 114/20/CBMP-ĐN

19/6/2020

114

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm E.B.C

Giang Điền

SILK & SILK SILK & SILK 115/20/CBMP-ĐN

19/6/2020

115

Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH DV TMXNK

DƢỢC MỸ PHẨM TSKIN VIỆT

NAM

TSKIN SERUM 116/20/CBMP-ĐN

19/6/2020
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116

Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH DV TMXNK

DƢỢC MỸ PHẨM TSKIN VIỆT

NAM

TSKIN SUN BLOCK 117/20/CBMP-ĐN

19/6/2020

117

Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH DV TMXNK

DƢỢC MỸ PHẨM TSKIN VIỆT

NAM

TSKIN CC CUSHION 118/20/CBMP-ĐN

19/6/2020

118

Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH DV TMXNK

DƢỢC MỸ PHẨM TSKIN VIỆT

NAM

TSKIN BB Cream 119/20/CBMP-ĐN

19/6/2020

119

Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH DV TMXNK

DƢỢC MỸ PHẨM TSKIN VIỆT

NAM

TSKIN BRIGHTENING SKIN

CLEANSER

120/20/CBMP-ĐN

19/6/2020

120

Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH DV TMXNK

DƢỢC MỸ PHẨM TSKIN VIỆT

NAM

MSKIN SUN BLOCK 121/20/CBMP-ĐN

19/6/2020

121

Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH Young Sung Vina GERBERAGIRL M - YS SNOW WHITE BODY

CREAM

122/20/CBMP-ĐN

22/6/2020

122

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ VB UNIVERSAL

HANAYUKI HANAYUKI BODY WASH 123/2020/CBMP-ĐN

22/6/2020

123

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm E.B.C

Giang Điền

MEDYCEU MEDYCEU 124/2020/CBMP-ĐN

22/6/2020

124

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm E.B.C

Giang Điền

MEDYSEXY MEDYSEXY 125/2020/CBMP-ĐN

22/6/2020

125

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm E.B.C

Giang Điền

DRSBABY DRSBABY 126/2020/CBMP-ĐN

22/6/2020

126

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm E.B.C

Giang Điền

SUN & SUN SUN & SUN 127/2020/CBMP-ĐN

22/6/2020

127

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm E.B.C

Giang Điền

MEDYSURE MEDYSURE 128/2020/CBMP-ĐN

22/6/2020

128

Công ty TNHH Silk Việt Nam Công ty TNHH Silk Việt Nam L'evinia L'EVINIA PEARL WHITE FINE

FRAGRANCE ANTI-

PERSPIRANT ROLL ON / LĂN

KHỬ MÙI TRẮNG DA NGỌC

TRAI

129/20/CBMP - DN

6/26/2020

129

Công ty TNHH SHISEIDO Việt

Nam

Công ty TNHH SHISEIDO Việt

Nam

ZA ZA TRUE WHITE EX ESSENCE

LOT ION N

130/20/CBMP - DN

6/26/2020

130

Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH TM DV DƢỢC

MỸ PHẨM M&M VIỆT NAM

5AC Lipstick 129/20/CBMP-ĐN

23/6/2020

131

Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH TM DV DƢỢC

MỸ PHẨM M&M VIỆT NAM

5AC Lipstick 130/20/CBMP-ĐN

23/6/2020
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132

Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH TM DV DƢỢC

MỸ PHẨM M&M VIỆT NAM

5AC Two way Cake 131/20/CBMP-ĐN

23/6/2020

133

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

CENLIA REPAIR SERUM 131/2020/CBMP-ĐN

3/7/2020

134

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

OVA OVA PINK 132/2020/CBMP-ĐN

3/7/2020

135

Công ty TNHH SHISEIDO Việt

Nam

Công ty TNHH SHISEIDO Việt

Nam

 SENKA SENKA A.L.L. CLEAR MILKY

WATER

133/20/CBMP - DN

3/7/2020

136

Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH MTV TMDV MỸ

PHẨM LOVE

LOVE WHITENING BODY MILK 134/20/CBMP-ĐN

8/7/2020

137

Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH MTV TMDV MỸ

PHẨM LOVE

LOVE LAVENDER BODY CREAM

SCRUB GEL

135/20/CBMP-ĐN

8/7/2020

138

Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH MTV TMDV MỸ

PHẨM LOVE

LOVE FOAM CLEANSER 136/20/CBMP-ĐN

8/7/2020

139

Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH MTV TMDV MỸ

PHẨM LOVE

LOVE ACNE TREATMENT CREAM 137/20/CBMP-ĐN

8/7/2020

140

Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH MTV TMDV MỸ

PHẨM LOVE

LOVE WHITENING FACE MASK 138/20/CBMP-ĐN

8/7/2020

141

Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH MTV TMDV MỸ

PHẨM LOVE

LOVE WHITENING MILK BATH 139/20/CBMP-ĐN

8/7/2020

142

Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH MTV TMDV MỸ

PHẨM LOVE

LOVE 24K GOLD SERUM 140/20/CBMP-ĐN

8/7/2020

143

Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH MTV TMDV MỸ

PHẨM LOVE

LOVE SAFFRON FACIAL CREAM 141/20/CBMP-ĐN

8/7/2020

144

Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH MTV TMDV MỸ

PHẨM LOVE

LOVE SAFFRON SERUM PREMIUM

SKINCARE

142/20/CBMP-ĐN

8/7/2020

145

Công ty TNHH Kao Việt Nam Công ty TNHH Kao Việt Nam BIORÉ BIORE' UV AQUA RICH

WATERY GEL SPF50+/ PA++++

143/20/CBMP-ĐN

20/7/2020

146

Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH thƣơng mại, dịch vụ

Mỹ phẩm Herby Natural

Alma Kem lụa sữa 5in1 143a/20/CBMP - DN

8/7/2020

147

Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH sản xuất Organic

Việt Nam

Otganic Viet

Nam

Musky 144a/20/CBMP - DN

8/7/2020

148

Công ty TNHH SHISEIDO Việt

Nam

Công ty TNHH SHISEIDO Việt

Nam

ZA ZA TRUE WHITE EX ESSENCE

LOTION N

144/20/CBMP - DN

20/7/2020

149

Công ty TNHH sản xuất và

Thƣơng mại Tổng hợp Việt My -

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và Thƣơng

mại Tổng hợp Việt My - Chi nhánh

Đồng Nai

ANGELA ACTIVE PERFUME SHAMPOO 145/20/CBMP - DN

20/7/2020
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150

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

VALIA CLASSIC PERFUME SHAMPOO 146/2020/CBMP -

ĐN

7/20/2020

151

Công ty TNHH  SILK Việt Nam Công ty TNHH Mỹ phẩm ARIA

Việt Nam

L'EVINIA L'EVINIA FINE FRAGANCE

SHOWER GEL (SỮA TRẮNG

L'EVINIA TRẮNG MỊN &

DƢỠNG ẨM)

147/20/CBMP - DN

21/7/2020

152

Công ty TNHH  SILK Việt Nam Công ty TNHH Mỹ phẩm ARIA

Việt Nam

L'EVINIA L'EVINIA FINE FRAGANCE

SHOWER CREAM COLLAGEN

++ /SỮATẮM TRẮNG MỊN &

TRẺ HÓA DA COLLAGEN ++

148/20/CBMP - DN

21/7/2020

153

Công ty TNHH Silk Việt Nam Công ty TNHH Mỹ Phẩm Aria Việt

Nam

L'evinia L'EVINIA FINE FRAGRANCE

HANG BODY LOTION

COLLAGEN ++ / SỮA DƢỠNG

THỂ TRẮNG MỊN VÀ TRẺ HÓA

DA COLLAGEN ++

149/20/CBMP-DN

7/21/2020

154

Công ty TNHH  SILK Việt Nam Công ty TNHH Mỹ phẩm ARIA

Việt Nam

L'EVINIA L'EVINIA FINE FRAGANCE

EAU DE TOILETTE (Ritz)

150/20/CBMP - DN

21/7/2020

155

Công ty TNHH  SILK Việt Nam Công ty TNHH Mỹ phẩm ARIA

Việt Nam

L'EVINIA L'EVINIA FINE FRAGANCE

EAU DE TOILETTE ( Vogue)

151/20/CBMP - DN

21/7/2020

156

Công ty CPDP AMPHARCO

U.S.A

Công ty CPDP AMPHARCO

U.S.A

AMFAGOLD 

CARE

DAILY USE 152/20/CBMP - DN

31/7/2020

157

Công ty CPDP AMPHARCO

U.S.A

Công ty CPDP AMPHARCO

U.S.A

AMFAGOLD 

CARE

GINGIVAL 153/20/CBMP - DN

31/7/2020

158

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

Công ty TNHH Thƣơng mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

TKH HERBAL GEL TKH 154/2020/CBMP-ĐN

5/8/2020

159

Công ty TNHH sản xuất và

Thƣơng mại Tổng hợp Việt My -

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và Thƣơng

mại Tổng hợp Việt My - Chi nhánh

Đồng Nai

OVAILOVE LEMONGRASS SHAMPOO

WITH ORGANIC HERBS

155/20/CBMP - DN

7/8/2020

160

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm E.B.C

Giang Điền

MEDI WHITE MEDI WHITE BATH 156/20/CBMP-ĐN

11/8/2020

161

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH THY VINA MEDI WHITE MEDI EYES CARE 157/20/CBMP-ĐN

11/8/2020

162

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH THY VINA MEDI WHITE MEDI FRESH 158/20/CBMP-ĐN

11/8/2020

163

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH THY VINA MEDI WHITE MEDI WHITE FACE 159/20/CBMP-ĐN

11/8/2020

164

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH THY VINA MEDI WHITE MEDI WHITE BODY 160/20/CBMP-ĐN

11/8/2020
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165

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH THY VINA MEDI WHITE MEDI MELASMA 161/20/CBMP-ĐN

11/8/2020

166

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH THY VINA MEDI WHITE MEDI SPOTLESS 162/20/CBMP-ĐN

11/8/2020

167

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH THY VINA MEDI WHITE MEDI AGING 163/20/CBMP-ĐN

11/8/2020

168

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH THY VINA MEDI WHITE MEDI ACNE 164/20/CBMP-ĐN

11/8/2020

169

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH THY VINA MEDI WHITE MEDI CLEANSER 165/20/CBMP-ĐN

11/8/2020

170

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH THY VINA MEDI WHITE MEDI SCAR 166/20/CBMP-ĐN

11/8/2020

171

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH THY VINA MEDI WHITE MEDI UV MELASMA 167/20/CBMP-ĐN

11/8/2020

172

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH THY VINA MEDI WHITE MEDI WHITE FACE MAKEUP 168/20/CBMP-ĐN

11/8/2020

173

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH THY VINA MEDI WHITE MEDI WHITE BODY MAKEUP 169/20/CBMP-ĐN

11/8/2020

174

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm E.B.C

Giang Điền

DRSPAIN DRSPAIN 170/20/CBMP-ĐN

11/8/2020

175

Công ty CP ANGEL VIỆT NAM Công ty CP ANGEL VIỆT NAM AGI SỮA TẮM GỘI 171/20/CBMP - DN

13/8/2020

176

Công ty TNHH Mỹ phẩm LG

VINA 

Công ty TNHH Mỹ phẩm LG

VINA 

FLASTINE ELASTINE SILK - REPAIR

PERFECT SHINING GOLD -

SILK SHAMPOO

172/20/CBMP-DN

18/8/2020

177

Công ty TNHH Mỹ phẩm LG

VINA 

Công ty TNHH Mỹ phẩm LG

VINA 

FLASTINE ELASTINE SILK - REPAIR

SHINING BABY POWDER

SHAMPOO

173/20/CBMP-DN

18/8/2020

178

Chi nhánh Công ty TNHH SX

TM Mỹ phẩm NGÔ THANH

PHÚ

Công ty TNHH SX TM Mỹ phẩm

NGÔ THANH PHÚ

TKH MẶT NẠ TKH 174/20/CBMP - DN

19/8/2020

179

Chi nhánh Công ty TNHH SX

TM Mỹ phẩm NGÔ THANH

PHÚ

Công ty TNHH SX TM Mỹ phẩm

NGÔ THANH PHÚ

SẮC DƢỢC TINH CHẤT SẮC DƢỢC 175/20/CBMP - DN

19/8/2020

180

Chi nhánh Công ty TNHH SX

TM Mỹ phẩm NGÔ THANH

PHÚ

Công ty TNHH SX TM Mỹ phẩm

NGÔ THANH PHÚ

SẮC DƢỢC MELASMA CREAM 176/20/CBMP - DN

19/8/2020

181

Chi nhánh Công ty TNHH SX

TM Mỹ phẩm NGÔ THANH

PHÚ

Công ty TNHH SX TM Mỹ phẩm

NGÔ THANH PHÚ

MỘC AN TINH CHẤT MỘC AN 177/20/CBMP - DN

19/8/2020
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182

Chi nhánh Công ty TNHH SX

TM Mỹ phẩm NGÔ THANH

PHÚ

Công ty TNHH SX TM Mỹ phẩm

NGÔ THANH PHÚ

SẮC DƢỢC HERBAL FACE WASH 178/20/CBMP - DN

19/8/2020

183

Chi nhánh Công ty TNHH SX

TM Mỹ phẩm NGÔ THANH

PHÚ

Công ty TNHH SX TM Mỹ phẩm

NGÔ THANH PHÚ

SẮC DƢỢC MULTI SERUM 179/20/CBMP - DN

19/8/2020

184

Chi nhánh Công ty TNHH SX

TM Mỹ phẩm NGÔ THANH

PHÚ

Công ty TNHH SX TM Mỹ phẩm

NGÔ THANH PHÚ

TKH DẦU GỘI THẢO MỘC TKH 180/20/CBMP - DN

19/8/2020

185

Chi nhánh Công ty TNHH SX

TM Mỹ phẩm NGÔ THANH

PHÚ

Công ty TNHH SX TM Mỹ phẩm

NGÔ THANH PHÚ

TKH TINH CHẤT NGĂN NGỪA MÙI

CƠ THỂ TKH

181/20/CBMP - DN

19/8/2020

186

Chi nhánh Công ty TNHH SX

TM Mỹ phẩm NGÔ THANH

PHÚ

Công ty TNHH SX TM Mỹ phẩm

NGÔ THANH PHÚ

SẮC DƢỢC WHITE SKIN INCUBATION 182/20/CBMP - DN

19/8/2020

187

Chi nhánh Công ty TNHH SX

TM Mỹ phẩm NGÔ THANH

PHÚ

Công ty TNHH SX TM Mỹ phẩm

NGÔ THANH PHÚ

TKH RĂNG MIỆNG TKH 183/20/CBMP - DN

19/8/2020

188

Chi nhánh Công ty TNHH SX

TM Mỹ phẩm NGÔ THANH

PHÚ

Công ty TNHH SX TM Mỹ phẩm

NGÔ THANH PHÚ

SẮC DƢỢC TINH CHẤT SAFFRON 184/20/CBMP - DN

19/8/2020

189

Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH TM VÀ DỊCH VỤ

MBEAUTY

MSKINLOVE SERUM 185/20/CBMP-ĐN

19/8/2020

190

Công ty TNHH Silk Việt Nam Công ty TNHH Mỹ Phẩm Aria Việt

Nam

L'evinia L'EVINIA FINE FRAGRANCE

SHOWER GEL / SỮA TẮM

L'EVINIA TRẮNG MỊN &

DƢỠNG ẨM

186/20/CBMP-DN

8/28/2020

191

Công ty TNHH Silk Việt Nam Công ty TNHH Mỹ Phẩm Aria Việt

Nam

L'evinia L'EVINIA FINE FRAGRANCE

ANTI-PERSPIRANT ROLL-ON/

LĂN KHỬ MÙI GIẢM Ố VÀNG

ÁO

187/20/CBMP-DN

8/28/2020

192

Công ty TNHH Silk Việt Nam Công ty TNHH Mỹ Phẩm Aria Việt

Nam

L'evinia HAUTE COUTURE BY L'EVINIA

EAU DE TOILETTE SWEET

KISS

188/20/CBMP-DN

8/28/2020

193

Công ty TNHH Silk Việt Nam Công ty TNHH Mỹ Phẩm Aria Việt

Nam

L'evinia HAUTE COUTURE BY L'EVINIA

EAU DE TOILETTE SOFT KISS

189/20/CBMP-DN

8/28/2020

194

Công ty TNHH Silk Việt Nam Công ty TNHH Mỹ Phẩm Aria Việt

Nam

L'evinia HAUTE COUTURE BY L'EVINIA

ROLL-ON PARFUM SOFT KISS

190/20/CBMP-DN

8/28/2020
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195

Công ty TNHH  SILK Việt Nam Công ty TNHH Mỹ phẩm ARIA

Việt Nam

L'EVINIA HAUTE COUTURE BY L'EVINIA

ROLL ON PARFUM SWEET

KISS

191/20/CBMP-ĐN

28/8/2020

196

Chi nhánh Công ty TNHH SX

TM Mỹ phẩm NGÔ THANH

PHÚ

Công ty TNHH SX TM Mỹ phẩm

NGÔ THANH PHÚ

DR CELL MEN Ủ BODY 192/20/CBMP - DN

28/8/2020

197

Chi nhánh Công ty TNHH SX

TM Mỹ phẩm NGÔ THANH

PHÚ

Công ty TNHH SX TM Mỹ phẩm

NGÔ THANH PHÚ

DR CELL CAO LÁ RỪNG 193/20/CBMP - DN

28/8/2020

198

Chi nhánh Công ty TNHH SX

TM Mỹ phẩm NGÔ THANH

PHÚ

Công ty TNHH SX TM Mỹ phẩm

NGÔ THANH PHÚ

DR CELL MEN Ủ MẶT 194/20/CBMP - DN

28/8/2020

199

Công ty TNHH Kao Việt Nam Công ty TNHH Kao Việt Nam BIORÉ Bioré UV Aqua Rich Watery

Mousse SPF50+ / PA++++

195/2020/CBMP-ĐN

1/9/2020

200

Công ty TNHH Mỹ phẩm LG

VINA 

Công ty TNHH Mỹ phẩm LG

VINA 

On: The Body On: The Body Romantic Iris Floral

Body Wash

196/20/CBMP-DN

8/31/2020

201

Công ty TNHH Mỹ phẩm LG

VINA 

Công ty TNHH Mỹ phẩm LG

VINA 

On: The Body On: The Body Blooming Cherry

Blossom Floral Body Wash

197/20/CBMP-DN

8/31/2020

202

Công ty TNHH Mỹ phẩm LG

VINA 

Công ty TNHH Mỹ phẩm LG

VINA 

On: The Body On: The Body Damask Rose Floral

Body Wash

198/20/CBMP-DN

8/31/2020

203

Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH Young Sung Vina GERBERAGIRL M-YS GEL TẨY TẾ BÀO DA

CHẾT

199/20/CBMP-DN

7/9/2020

204

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Linn'saroma Kem xả dƣỡng tóc Ngọc lan tây 200/20/CBMP-ĐN

10/9/2020

205

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Linn'saroma  Kem xả dƣỡng tóc Hoa Bƣởi 201/20/CBMP-ĐN

10/9/2020

206

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Linn'saroma Dầu Gội Bồ Kết- Hoắc Hƣơng 202/20/CBMP-ĐN

10/9/2020

207

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Linn'saroma Dầu Gội Bồ Kết- Cúc La Mã 203/20/CBMP-ĐN

10/9/2020

208

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Linn'saroma Dầu Gội Bồ Kết- Phong lữ 204/20/CBMP-ĐN

10/9/2020

209

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Linn'saroma Dầu Gội Bồ Kết- Oải hƣơng 205/20/CBMP-ĐN

10/9/2020

210

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Linn'saroma  Dầu Gội Bồ Kết- Bạc Hà 206/20/CBMP-ĐN

10/9/2020

211

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Linn'saroma Sữa tắm Hoa Ngọc lan tây quyến rũ 207/20/CBMP-ĐN

10/9/2020

212

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Linn'saroma Sữa tắm Hoa hồng  lãng mạn 208/20/CBMP-ĐN

10/9/2020
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213

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Linn'saroma Sữa tắm Hoa Hoắc hƣơng Tự Tin 209/20/CBMP-ĐN

10/9/2020

214

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Linn'saroma Sữa tắm Hoa Oải hƣơng Thƣ Giãn 210/20/CBMP-ĐN

10/9/2020

215

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Linn'saroma Sữa tắm Sả chanh Tƣơi mát & sảng

khoái 

211/20/CBMP-ĐN

10/9/2020

216

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Linn'saroma Dầu Gội Bồ Kết Hƣơng Thảo 212/20/CBMP-ĐN

10/9/2020

217

Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH Young Sung Vina Bizwoman Aloe Vera 213/20/CBMP-ĐN

21/09/2019

218

Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH Young Sung Vina Bizwoman BB Cream 214/20/CBMP-ĐN

21/09/2019

219

Chi nhánh Công ty TNHH SX

TM Mỹ phẩm NGÔ THANH

PHÚ

Công ty TNHH SX TM Mỹ phẩm

NGÔ THANH PHÚ

DR CELL MEN Ủ MẶT 215/20/CBMP - DN

23/9/2020

220

Chi nhánh Công ty TNHH SX

TM Mỹ phẩm NGÔ THANH

PHÚ

Công ty TNHH SX TM Mỹ phẩm

NGÔ THANH PHÚ

DR CELL CAO LÁ RỪNG 216/20/CBMP - DN

23/9/2020

221

Chi nhánh Công ty TNHH SX

TM Mỹ phẩm NGÔ THANH

PHÚ

Công ty TNHH SX TM Mỹ phẩm

NGÔ THANH PHÚ

VERDET VERDET WHITENING BODY

ESSENSE

217/20/CBMP - DN

23/9/2020

222

Chi nhánh Công ty TNHH SX

TM Mỹ phẩm NGÔ THANH

PHÚ

Công ty TNHH SX TM Mỹ phẩm

NGÔ THANH PHÚ

CLASY ACNE CONTROL 218/20/CBMP - DN

23/9/2020

223

Chi nhánh Công ty TNHH SX

TM Mỹ phẩm NGÔ THANH

PHÚ

Công ty TNHH SX TM Mỹ phẩm

NGÔ THANH PHÚ

DR CELL MEN Ủ BODY 219/20/CBMP - DN

23/9/2020

224

Chi nhánh Công ty TNHH SX

TM Mỹ phẩm NGÔ THANH

PHÚ

Công ty TNHH SX TM Mỹ phẩm

NGÔ THANH PHÚ

DR CELL GS III 2020/20/CBMP - DN

23/9/2020

225

Chi nhánh Công ty TNHH SX

TM Mỹ phẩm NGÔ THANH

PHÚ

Công ty TNHH SX TM Mỹ phẩm

NGÔ THANH PHÚ

DR CELL ALOE GEL 221/20/CBMP - DN

23/9/2020

226

Chi nhánh Công ty TNHH SX

TM Mỹ phẩm NGÔ THANH

PHÚ

Công ty TNHH SX TM Mỹ phẩm

NGÔ THANH PHÚ

DR CELL SCRUB MASK 222/20/CBMP - DN

23/9/2020

227

Công ty TNHH Silk Việt Nam Công ty TNHH Mỹ Phẩm Aria Việt

Nam

XXIS XXIS ANTI-PERSPIRANT ROLL-

ON SILVER COOL

223/20/CBMP-DN

9/29/2020

228

Công ty TNHH Mỹ phẩm LG

VINA 

Công ty TNHH Mỹ phẩm LG

VINA 

ELASTINE ELASTINE DEEP MOISTURE

CARE SHEA BUTTER & BIOTIN

SHAMPOO

224/20/CBMP-DN

30/9/2020
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229

Công ty TNHH Mỹ phẩm LG

VINA 

Công ty TNHH Mỹ phẩm LG

VINA 

ELASTINE ELASTINE DEEP CLEANSING

SCALP CARE SEA SALT &

MINT SHAMPOO

225/20/CBMP-DN

30/9/2020

230

Công ty TNHH Mỹ phẩm LG

VINA 

Công ty TNHH Mỹ phẩm LG

VINA 

ELASTINE ELASTINE INTENSIVE

DAMAGE CARE ARGAN OIL

SHAMPOO

226/20/CBMP-DN

30/9/2020

231

Công ty TNHH  SILK Việt Nam Công ty TNHH  SILK Việt Nam ANTABAX SỮA TẮM BẢO VỆ DA KHÁNG

KHUẨN

227/20/CBMP-ĐN

28/8/2020

232

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL TURMERIC ROSE SILK

PROTEIN BODY WASH WITH

HERBS, CHARMING FRENCH

PERFUME

228/20/CBMP - ĐN

10/14/2020

233

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL NEEM LEAF ROSE SILK

PROTEIN BODY WASH WITH

HERBS, BRIGHT SHINE

FRENCH PERFUME

229/20/CBMP - ĐN

14/10/2020

234

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL CHAMELEON ROSE SILK

PROTEIN BODY WASH WITH

HERBS, ROSE PASSION

FRENCH  PERFUME

230/20/CBMP - ĐN

10/14/2020

235

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

BEAUTYLIFE HELLA BEAUTY THE

NATURAL COFFEE BODY

SCRUB

231/20/CBMP - ĐN

14/10/2020

236

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

BEAUTYLIFE HELLA BEAUTY TONE UP

MILK WITH NATURAL HERBS,

ALPHA - ARBUTIN

232/20/CBMP - ĐN

14/10/2020

237

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

BEAUTYLIFE HELLA BEAUTY TONE UP

LOTION WITH NATURAL

HERBS, ALPHA - ARBUTIN

233/20/CBMP - ĐN

14/10/2020

238

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

BEAUTYLIFE HELLA BEAUTY PINK

GRAPEFRUIT SHAMPOO WITH

NATURAL OILS, HERBS

234/20/CBMP - ĐN

14/10/2020

239

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

BEAUTYLIFE HELLA BEAUTY BLUEBERRY

SHAMPOO WITH NATURAL

OILS, HERBS

236/20/CBMP - ĐN

14/10/2020

240

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

BEAUTYLIFE HELLA BEAUTY KIWI

SHAMPOO WITH NATURAL

OILS, HERBS

237/20/CBMP - ĐN

14/10/2020
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241

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

BEAUTYLIFE HELLA BEAUTY PINK

GRAPEFRUIT HAIR

CONDITIONER WITH

NATURAL OILS, HERBS

238/20/CBMP - ĐN

14/10/2020

242

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

BEAUTYLIFE HELLA BEAUTY BLUEBERRY

HAIR CONDITIONER WITH

NATURAL OILS, HERBS

239/20/CBMP - ĐN

14/10/2020

243

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

BEAUTYLIFE HELLA BEAUTY KIWI HAIR

CONDITIONER WITH

NATURAL OILS, HERBS

240/20/CBMP - ĐN

14/10/2020

244

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

BEAUTYLIFE HELLA BEAUTY ROSE BODY

LOTION  WITH NATURAL OILS

241/20/CBMP - ĐN

14/10/2020

245

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

BEAUTYLIFE HELLA BEAUTY GREEN TEA

BODY LOTION WITH

NATURAL OILS

242/20/CBMP - ĐN

14/10/2020

246

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

IRONMAN RED 2 IN 1 SHOWER AND

SHAMPOO

243/20/CBMP - ĐN

14/10/2020

247

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

IRONMAN GOLDEN 2 IN 1 SHOWER AND

SHAMPOO

244/20/CBMP - ĐN

10/14/2020

248

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

SMARTMEN CLASSIC 2 IN 1 BATH-

SHAMPOO WITH CHARMING

FRENCH PERFUME

245/2020/CBMP -

ĐN

10/14/2020

249

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

SMARTMEN ACTIVE 2 IN 1 BATH-

SHAMPOO WITH CHARMING

FRENCH PERFUME

246/2020/CBMP -

ĐN

10/14/2020

250

Chi nhánh Công ty TNHH SX

TM Mỹ phẩm NGÔ THANH

PHÚ

Công ty TNHH SX TM Mỹ phẩm

NGÔ THANH PHÚ

DR CELL FRESH 247/20/CBMP - DN

30/10/2020

251

Chi nhánh Công ty TNHH SX

TM Mỹ phẩm NGÔ THANH

PHÚ

Công ty TNHH SX TM Mỹ phẩm

NGÔ THANH PHÚ

DR CELL COLLAGEN REBIRTH 248/20/CBMP - DN

30/10/2020

252

Chi nhánh Công ty TNHH SX

TM Mỹ phẩm NGÔ THANH

PHÚ

Công ty TNHH SX TM Mỹ phẩm

NGÔ THANH PHÚ

DR CELL LICORICE 249/20/CBMP - DN

30/10/2020

253

Chi nhánh Công ty TNHH SX

TM Mỹ phẩm NGÔ THANH

PHÚ

Công ty TNHH SX TM Mỹ phẩm

NGÔ THANH PHÚ

MASTER MICRO PIGMENT COSMENTIC

COLOR

250/20/CBMP - DN

30/10/2020
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254

Chi nhánh Công ty TNHH SX

TM Mỹ phẩm NGÔ THANH

PHÚ

Công ty TNHH SX TM Mỹ phẩm

NGÔ THANH PHÚ

DR CELL DD CREAM 251/20/CBMP - DN

30/10/2020

255

Chi nhánh Công ty TNHH SX

TM Mỹ phẩm NGÔ THANH

PHÚ

Công ty TNHH SX TM Mỹ phẩm

NGÔ THANH PHÚ

PIORA N9 252/20/CBMP - DN

30/10/2020

256

Công ty TNHH Kao Việt Nam Công ty TNHH Kao Việt Nam BIORÉ MEN'S BIORÉ BODY WASH

DEODORANT MINT

253/2020/CBMP-ĐN

12/11/2020

257

Công ty TNHH Kao Việt Nam Công ty TNHH Kao Việt Nam BIORÉ MEN'S BIORÉ BODY WASH

DEODORANT SOAP

254/2020/CBMP-ĐN

12/11/2020

258

Công ty TNHH Silk Việt Nam Công ty TNHH Silk Việt Nam Antabax ANTABAX ANIBACTERIA

HAND SOAP / NƢỚC RỬA TAY

BẢO VỆ DA KHÁNG KHUẨN

255/20/CBMP-DN

12/11/2020

259

Công ty TNHH Silk Việt Nam Công ty TNHH Silk Việt Nam Antabax ANTABAX ANIBACTERIA

SHOWER CREAM / SỮA TẮM

BẢO VỆ DA KHÁNG KHUẨN

256/20/CBMP-DN

12/11/2020

260

Công ty TNHH Kao Việt Nam Công ty TNHH Kao Việt Nam JERGENS JERGENS BRIGHTENING

ULTRA NOURISH BODY

SERUM

257/2020/CBMP-ĐN

12/11/2020

261

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

LINN'SAROMA DẦU GỘI BỒ KẾT - HOA BƢỞI 259/2020/CBMP-ĐN

18/11/2020

262

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

LINN'SAROMA NƢỚC RỬA TAY NGỪA

KHUẨN TINH DẤU TRÀM TRÀ

260/2020/CBMP-ĐN

18/11/2020

263

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

LINN'SAROMA NƢỚC RỬA TAY NGỪA

KHUẨN TINH DẤU BẠCH ĐÀN

CHANH

261/2020/CBMP-ĐN

18/11/2020

264

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

LINN'SAROMA NƢỚC RỬA TAY NGỪA

KHUẨN TINH DẤU BẠC HÀ

262/2020/CBMP-ĐN

18/11/2020

265

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

LINN'SAROMA NƢỚC RỬA TAY NGỪA

KHUẨN TINH DẤU HOA HỒNG

263/2020/CBMP-ĐN

18/11/2020

266

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

LINN'SAROMA NƢỚC RỬA TAY NGỪA

KHUẨN CHIẾT XUẤT TRÀ

XANH

264/2020/CBMP-ĐN

18/11/2020

267

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

LINN'SAROMA SỮA TẮM HOA BƢỞI TRUYỀN

THỐNG

265/2020/CBMP-ĐN

18/11/2020

268

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

LINN'SAROMA SỮA TẮM HOÀNG ĐÀN TINH

KHIẾT

266/2020/CBMP-ĐN

18/11/2020
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269

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

LINN'SAROMA SỮA TẮM PHONG LỮ DƢỠNG

ẨM

267/2020/CBMP-ĐN

18/11/2020

270

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

LINN'SAROMA SỮA TẮM BẠC HÀ MÁT LẠNH 267/2020/CBMP-ĐN

18/11/2020

271

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

LINN'SAROMA SỮA TẮM CÚC LA MÃ DƢỠNG

ẨM

269/2020/CBMP-ĐN

18/11/2020

272

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

LINN'SAROMA SỮA TẮM HƢƠNG THẢO SẢNG

KHOÁI

270/2020/CBMP-ĐN

18/11/2020

273

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

LINN'SAROMA KEM XẢ DƢỠNG TÓC -

HOÀNG ĐÀN

271/2020/CBMP-ĐN

18/11/2020

274

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

LINN'SAROMA KEM XẢ DƢỠNG TÓC - HOA

HỒNG

272/2020/CBMP-ĐN

18/11/2020

275

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

LINN'SAROMA KEM XẢ DƢỠNG TÓC - HOẮC

HƢƠNG

273/2020/CBMP-ĐN

18/11/2020

276

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

LINN'SAROMA KEM XẢ DƢỠNG TÓC - PHONG

LỮ

274/2020/CBMP-ĐN

18/11/2020

277

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

LINN'SAROMA KEM XẢ DƢỠNG TÓC - OẢI

HƢƠNG

275/2020/CBMP-ĐN

18/11/2020

278

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

LINN'SAROMA KEM XẢ DƢỠNG TÓC - SẢ

CHANH

276/2020/CBMP-ĐN

18/11/2020

279

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

LINN'SAROMA KEM XẢ DƢỠNG TÓC -

HƢƠNG THẢO

277/2020/CBMP-ĐN

18/11/2020

280

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

LINN'SAROMA KEM XẢ DƢỠNG TÓC - CÚC

LA MÃ

278/2020/CBMP-ĐN

18/11/2020

281

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

LINN'SAROMA KEM XẢ DƢỠNG TÓC - BẠC

HÀ

279/2020/CBMP-ĐN

18/11/2020

282

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

LINN'SAROMA DẦU GỘI BỒ KẾT OẢI HƢƠNG -

CHO TÓC KHÔ

280/2020/CBMP-ĐN

18/11/2020

283

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

LINN'SAROMA DẦU GỘI BỒ KẾT BẠC HÀ -

CHO TÓC GÀU

281/2020/CBMP-ĐN

18/11/2020

284

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

LINN'SAROMA DẦU GỘI BỒ KẾT SẢ CHANH -

CHO TÓC GÀU

282/2020/CBMP-ĐN

18/11/2020

285

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

LINN'SAROMA DẦU GỘI BỒ KẾT - HOA HỒNG 283/2020/CBMP-ĐN

18/11/2020

286

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

LINN'SAROMA DẦU GỘI BỒ KẾT - NGỌC LAN

TÂY

284/2020/CBMP-ĐN

18/11/2020

287

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

LINN'SAROMA DẦU GỘI BỒ KẾT - HOÀNG

ĐÀN

285/2020/CBMP-ĐN

18/11/2020

288

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

LINN'SAROMA DẦU GỘI BỒ KẾT HƢƠNG

THẢO - CHO TÓC THƢỜNG

286/2020/CBMP-ĐN

18/11/2020
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289

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH Hƣơng liệu Mỹ

Linh

LINN'SAROMA DẦU GỘI BỒ KẾT SẢ CHANH -

CHO TÓC THƢỜNG

287/2020/CBMP-ĐN

18/11/2020

290

Công ty TNHH  SILK Việt Nam Công ty TNHH HÀNG TIÊU

DÙNG DÙNG JOY

COCO JOY COCO JOY PERFUME

WHITENING BODY WASH -

SỮA TẮM NƢỚC HOA SÁNG

DA COCO JOY

288/20/CBMP - DN

20/11/2020

291

Công ty TNHH  SILK Việt Nam Công ty TNHH  SILK Việt Nam ANTABAX ANTABAX ANTIBACTERIAL

HAND SOAP PURE PINE

289/2020/CBMP -

ĐN 12/2/2020

292

Công ty TNHH  SILK Việt Nam Công ty TNHH  SILK Việt Nam ANTABAX ANTABAX ANTIBACTERIAL

HAND SOAP PROTECT

290/20/CBMP-ĐN

28/8/2020

293

Công ty TNHH sản xuất và

Thƣơng mại Tổng hợp Việt My -

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và Thƣơng

mại Tổng hợp Việt My - Chi nhánh

Đồng Nai

HERHERBAL INNER PERFUME FOR MEN 291/20/CBMP - DN

2/12/2020

294

Công ty TNHH sản xuất và

Thƣơng mại Tổng hợp Việt My -

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và Thƣơng

mại Tổng hợp Việt My - Chi nhánh

Đồng Nai

HERHERBAL 30 HERBS MALE HYGRIENE

WITH ORGANIC ESSENCES

292/20/CBMP - DN

2/12/2020

295

Chi nhánh Công ty TNHH SX

TM Mỹ phẩm NGÔ THANH

PHÚ

Công ty TNHH SX TM Mỹ phẩm

NGÔ THANH PHÚ

TKH MELASMA PRO 293/20/CBMP - DN

7/12/2020

296

Công ty TNHH Mỹ phẩm LG

VINA 

Công ty TNHH Mỹ phẩm LG

VINA 

DOUBLE RICH DOUBLE RICH WHITE PURITY 294/20/CBMP-DN

9/12/2020

297

Công ty TNHH Mỹ phẩm LG

VINA 

Công ty TNHH Mỹ phẩm LG

VINA 

DOUBLE RICH DOUBLE RICH DREAMY

ROMANCE

295/20/CBMP-DN

9/12/2020

298

Công ty TNHH Mỹ phẩm LG

VINA 

Công ty TNHH Mỹ phẩm LG

VINA 

DOUBLE RICH DOUBLE RICH EVA'S SECRET 296/20/CBMP-DN

9/12/2020

299

Công ty TNHH Mỹ phẩm LG

VINA 

Công ty TNHH Mỹ phẩm LG

VINA 

DOUBLE RICH DOUBLE RICH BLOOMING

LOVE

297/20/CBMP-DN

9/12/2020

300

Công ty TNHH sản xuất và

Thƣơng mại Tổng hợp Việt My -

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và Thƣơng

mại Tổng hợp Việt My - Chi nhánh

Đồng Nai

HERHERBAL GLAMOR INNER PERFUME 298/20/CBMP - DN

14/12/2020

301

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

HERHERBAL EXPRESSIVE INNER PERFUME 299/2020/CBMP -

ĐN

12/14/2020

302

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

HERHERBAL LOVE INNER PERFUME 300/2020/CBMP -

ĐN

12/14/2020

303

Công ty TNHH sản xuất và

Thƣơng mại Tổng hợp Việt My -

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và Thƣơng

mại Tổng hợp Việt My - Chi nhánh

Đồng Nai

HERHERBAL 2 IN 1 INNER PERFUME

FEMALE HYGRIENE WASH,

ORGANIC HERBS, CRINUM

LATIFOLIUM, BETEL PEPPER

301/20/CBMP - DN

14/12/2020
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304

Công ty TNHH sản xuất và

Thƣơng mại Tổng hợp Việt My -

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và Thƣơng

mại Tổng hợp Việt My - Chi nhánh

Đồng Nai

HERHERBAL 2 IN 1 INNER PERFUME

FEMALE HYGRIENE WASH,

ORGANIC HERBS, CRINUM

LATIFOLIUM, EHRETIA

ASPERULA

302/20/CBMP - DN

14/12/2020

305

Công ty TNHH sản xuất và

Thƣơng mại Tổng hợp Việt My -

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và Thƣơng

mại Tổng hợp Việt My - Chi nhánh

Đồng Nai

HERHERBAL 2 IN 1 INNER PERFUME

FEMALE HYGRIENE WASH,

ORGANIC HERBS, CRINUM

LATIFOLIUM, GUAVA LEAF

303/20/CBMP - DN

14/12/2020

306

Công ty TNHH Sản xuất và

thƣơng mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL 20 HERBS SHAMPOO WITH

ORGANIC POMELO, GINGER

304/20/CBMP - ĐN

12/21/2020

307

Công ty TNHH sản xuất và

Thƣơng mại Tổng hợp Việt My -

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và Thƣơng

mại Tổng hợp Việt My - Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL 20 HERBS SHAMPOO WITH

ORGANIC LEMONGRASS

305/20/CBMP - DN

21/12/2020
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